	      TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
                          KHOA DƯỢC
	                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


									                                             Hương thủy, ngày 11 tháng 03 năm 2020
BÁO CÁO 
( V/ v đánh giá tình hình kê đơn thuốc và cấp báo nguy cơ thuốc hết hạn sử dụng trong thời gian đến)
[bookmark: _GoBack]		Kính gửi:      - Ban giám đốc TTYT;
			     	  -Trưởng các khoa phòng  khám và điều trị.
Hiện nay, ở kho thuốc bảo hiểm ngoại trú và kho thuốc nội viện vẫn còn một số thuốc cận hạn sử dụng và một số thuốc ít được chỉ định kê đơn điều trị. Khoa dược xin báo cáo Ban giám đốc và Trưởng khoa phòng điều trị để phối hợp chỉ đạo kê đơn cho bệnh nhân nhằm giảm thiểu thuốc hết hạn sử dụng làm thất thoát nguồn tài chính của đơn vị. Cụ thể như sau:
	A. KHO BẢO HIỂM NGOẠI TRÚ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TÊN THUỐC
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	TỒN ĐẦU
tháng 2
	KÊ ĐƠN tháng 2
	TỒN CUỐI tháng 3
	Đánh giá tốc độ kê đơn 
	Đánh giá nguy cơ  thuốc sẽ hết hạn sử dụng
	HẠN SỬ DỤNG

	I. NHÓM THUỐCKHÁNG SINH
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Amoxcilin 500mg+Sulbactam 250mg (Bactamox)
	Viên
	10,500
	12,745
	4.047
	8.698
	Đạt
	Thấp
	27/6/2020

	II. NHÓM THUỐC KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
	
	
	
	
	
	
	

	
	Citrulline malate 1g (Stimol)
	Gói
	7,777
	1,071
	392
	679
	Đạt
	Thấp
	5/3/2021

	III. NHÓM THUỐC HẠ LIPID MÁU
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fenofibrate 145mg (COLESTRIM SUPRA)
	Viên
	9,500
	14,363
	705
	13.658
	Chưa đạt
	Rất cao
	1/4/2021

	IV. NHÓM THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
	
	
	
	
	
	

	
	Lansoprazol 15mg (SCOLANZO)
	Viên
	4,990
	25.186
	3.359
	21.827
	Đạt
	Thấp
	1/7/2021

	 
	Unigle ( Misoprostol 200mcg)
	Viên
	3,740
	9,424
	224
	9.200
	Chưa đạt
	Rất cao
	1/11/2020

	
	Racecadotril (Hidrasec 30mg Children) 30mg
	Gói
	5,354
	3.679
	00
	3.679
	Chưa đạt
	Rất cao
	20/10/20

	V. THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH ( Điều trị chứng sa sút trí tuệ)

	
	Vinpocetine 10mg (Vicetin 10mg)
	Viên
	3,990
	13,185
	140
	13.045
	Chưa đạt
	Rất cao
	1/10/2020

	
B. KHO LẺ NỘI VIỆN


	
	TÊN THUỐC
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	TỒN ĐẦU
tháng 2
	KÊ ĐƠN tháng 2
	TỒN CUỐI tháng 3
	Đánh giá tốc độ kê đơn 
	Đánh giá nguy cơ  thuốc sẽ hết hạn sử dụng
	HẠN SỬ DỤNG

	I. NHÓM THUỐC GÂY TÊ, MÊ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Bupivacain 0,5%/4ml
	Ống
	37,872
	152.00
	
	135
	Ko đạt
	Đã hết hạn sd
	11/3/2020

	II. NHÓM THUỐC KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
	
	
	
	
	
	

	 
	Alvesin 500ml
	Chai
	139,000
	102.00
	
	99
	Ko đạt
	Đã hết hạn sd
	6/3/2020

	III. NHÓM THUỐC HOCMON
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Menison inj 40mg ( Methyl prednisolon)
	Lọ
	7,420
	73.00
	
	17
	Đạt
	Thấp
	7/6/2020

	IV. NHÓM THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
	
	
	
	
	
	
	

	 
	SUNPRANZA 40mg (Esomeprazol)
	lọ
	48,700
	200.00
	
	7
	Đạt
	Thấp
	26/6/2020

	 
	Unigle ( Misoprostol 200mcg)
	Viên
	3,740
	600.00
	86
	514
	Đạt
	Thấp
	1/11/2020

	
	TÊN THUỐC
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	TỒN ĐẦU
tháng 2
	KÊ ĐƠN tháng 2
	TỒN CUỐI tháng 3
	Đánh giá tốc độ kê đơn 
	Đánh giá nguy cơ  thuốc sẽ hết hạn sử dụng
	HẠN SỬ DỤNG

	 
	Sorbitol
	Gói
	420
	120.00
	120
	00
	Ko đạt
	Đã điều chuyển
	18/10/20

	
	Racecadotril (Hidrasec 30mg Children) 30mg
	Gói
	5,354
	198.00
	00
	198
	Chưa đạt
	Rất cao
	20/10/20

	
V. NHÓM THUỐC HẠ SỐT, GIẢM ĐAU

	
	Meloxicam 15mg/ 1,5ml
	Ống
	4,900
	327.00
	43
	284
	Chưa đạt
	
Cao

	6/11/2020

	
C. KHO THUỐC CHƯƠNG TRÌNH TÂM THẦN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TÊN THUỐC
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	TỒN ĐẦU
tháng 2
	KÊ ĐƠN tháng 2
	TỒN CUỐI tháng 3
	Đánh giá tốc độ kê đơn 
	Đánh giá nguy cơ  thuốc sẽ hết hạn sử dụng
	HẠN SỬ DỤNG

	 
	Diazepam 5mg
	Viên
	
	6,840
	150
	6690
	Ko đạt
	Rất cao
	16/11/20
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